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« Muôn tâu! Tôi epichÏ tay thì thấy Dinha se thành But-chi-4ón > (Trung 35). 


RAEL ee omm 


SU’ TÍCH NHU-LAI-BUT HOI THUÓ AU-XUNG 


Khi Như-lai-Bụt mới giáng sanh được 5 ngày thi là đến lễ 

tay-trac rửa minh) dáng cho bà Maya (Ma-da Tịnh-diệu) 
được dự cuộc, vi But-Phap rằng Bë bà nào có phước má 
sanh sàn một vi But thi sau chẳng hề có con nào khác nữa, 
và hé sanh san rói nói trong bay ngày phai giüi-thi (cói- 
xác =chét). 

Ngày ấy trong dai-dién vua Suddhodana (Dáu-dó-ra) có 
xông huong thom ngat, trần-thiết bóng hué, trước sân chau 
và hai bên có vai lúa rang nô. 

Lai có sam sanh sira, duóng và mat, cà ba món do lón 
vào binh và có thinh mót train tam muoi êng thién-ván rat 
tài ba trong xir dén du cuóc lé tày-trac. 


Trong dam 180 ông thién-van day thi cũng có tam ông khi 
truóc bàn diém úng-móng cúa bà Maya Tinh-diéu trong 
lúc But-Nhu-lai dáu-thai. Bay ông thien-ván bước lại xem 
chi-tay Hoàng-tử (con bà Hoàng-hàu Maya Tinh diệu, nén 
kéu là Hoàng-tir) ma doán cho vua Dáu-dó-ra rang : « Muón 
tàu! néu Hoang-tu mà ó thé-gian thi sau sé làm vua cà (Ca- 
krawartin) trên hết các vua trong cà hoán-cáu, thiên ha phải 
tung phuc. Con như Hoàng-tử mà long khong mó việc danh 
vọng ấy, thi chắc ngài sé qui-y nương theo cira But. Muôn 
tau Linh bà, chừng ấy điện ha sẽ tro nén làm lớn hon hết 
trong các hàng dao-nhon (dai-thién-su). » 

Ké do óng thién-ván thir tam là nguoi rat cao-minh va rat 
đạo-đức đến coi tay Hoàng-tử mà tau rang: «Muôn tau! Tôi 


S 


coi chi tay thì thay Điện-hạ sé thành But-chi-tón, chi-dai 
lớn hon hết các But và sé ra tay tế-độ loài người và chư 
than chu thành. » 

Bởi ấy cho nén Hoàng-tử mới sanh đây dà có số tiền định 
sẽ đến mà soi sáng thế-giái tối tâm vì vạn vật tội tình. Khi 
lấy nước đồ trên đầu Ngài mà tay-trac, thì liền đặt tén cho 
Ngài là Siddhartha (Si-dat-tha). 


Cách hai ngày sau thì bà Maya Tinh-diéu giäi-thi, hồn bay 
về cói chư thần chư thánh. 


Song vua Däu-dö-ra nguón vọng cho con mình hậu nhựt 
sang cà oai quón, nén khi nghe ông thiên-văn thứ tám bàn 
rồi thì Ngài lay làm lo ngại trong long mới hỏi thăm ông 
thién-ván thứ tam như vầy : « Chừng sự tiên dinh cho con 
tôi vào nương cữa Bụt hầu đến, thì chừng ấy có ứng hiện 
điềm chi ? » 


Ong thién-ván thứ tám tàu rằng: « Da, muôn tau, có bốn 
điềm sé ứng hiện mà chi Bàng-cà (đại-đạo) cho Hoàng-tử. 
Bốn điềm ấy la: một người già, một người binh, một cai 
thay ma và một ông thanh-thién-su. Khi Hoàng-tử xem 
"thấy bốn điềm ấy rồi thì Ngài sẽ ró bón phận thiền-sư 
phó khuyến là dàng ngay dáng vào chốn tột lành, thì 
chừng ấy số trời tiền-định đã hầu đến. » 


Khi nghe mấy lời thiên-văn nói như vậy, vua liền từ đó về 
sau cho người canh giữ các cửa ngự viên, là nơi các bà mụ 
chương toà nuôi Hoàng-tử, là những gái quốc-sắc chọn 
trong các xứ từ Ca-duy-la-viét cho đến Xà-vé. Vua dạy các 
người canh vườn đừng cho Hoàng-tử thấy mấy điềm thiên- 
văn đã tiên truyền. 


Vua hằng ngày trù nghi sáng tạo cho con môt cuộc giang- ` 


san trùm lấy cá hoàn-cáu, còn trong xứ mười vạn thượng- 


` 
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lưu quói-tóc mỗi ngày hằng nguyện cho con minh sau được 
hầu cận vua cà Si-dat-tha (Cakrawartin-Siddhartha), hoặc 
làm đồ đệ Ngài trong cơn tu luyện mà thành Bụt. 

. Từ do đến sau Hoàng-tử một ngày một trông, có nguoi 
canh giữ hau hạ chung-quanh, và được cà vàn dân tôn 
trọng. 


LỄ THÄN-CANH TỊCH-ĐIỀN 


LỄ thàn-canh tịch-điền là lễ vua làm phép cày ruộng nay 
đã đến ngày. 

Thoi nầy đã có bày tự thuở xưa lau rồi, cho đến ngày 
con cháu dòng Oukakaritz trị vì thiên ha. 

Moi năm hé đến ram tháng chin, thì có rao cho ba-tanh 
van-gia biết mà sắm sữa cuộc lé ấy. 

Cách xa thành và đền vua thì có sắm sẵn một khoảnh đất 
đã quét tước làm có sach sé và xung quanh có rào và càm 
nhiều có-xí. 

Khoảnh đất ấy kêu là Ruộng cấm (cấm-địa) nhon-dàn tại 
xir Ca-duy-la-viét ai ai cũng phải kính. Khoảnh đất ấy bề 
ngan 8.000 thước, bề dài 20.000 thước. 

Có sắm sẵn 800 cái cày sấp hàng chuc đó rồi dáng tới 
giò có cày đất thanh màu Thích-ca, va cùng có 800 cặp bo. 
Iwa bó tót nhut hang trong nuóc, dem dén gat cay. 

Bay tram chín muoi chin cai cay có chui bit bing bac, 
sung bó cüng bit bac vay. 

Cón lai mót cái thir 800, chui bit báng vàng, cáp bó lóng 
tráng phau hon tuyét trén doi, tráng có bit vàng cham, có 
có deo chuói trán-cháu, sừng lại bit vàng sang loa rut ro, 
hai bên hông có thoa son do là dau máu-nhiém của các 
thiên su. Cay nầy là cày-ngự dé cho vua xứ Ca-duy-la-viét 
cám. 

Hirng dóng kén trong dén thói lón vang dáy, nghe linh, 
thì bá-tánh rùng rùng tu lại tai ruóng-càm. Tam quân mang 
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chinh y, cám khi giới theo hầu vua rất té chinh. Có chư 
thién-sw theo đó tụng kinh vang vai, hoàng-thân quốc- 
thích, cung-phi my-nit, các quan, các tưởng cùng lá chư 
phu nhơn sắc phục nguy nga đẹp dé đã tụ nhau lại theo hầu 
vua đi dọc theo đàng dai-ló, hai bên có trồng chuối tao to 
che yêm mát cho đến chốn cấm-địa. 

Khi vua giá-làm đó rồi, bèn bước vào cấm-địa cầm lấy 
chui cày mà cày một đường, kế đó các ông hoàng và các 
quan thượng-phu lãnh cay mà cày, tiêu thiều nhạc vỏ ca- 
xang nhịp trói và nhon dân củi lạy vái vang. 

Coi ra rất nghiêm chỉnh huy hoàng, lưới cày sáng giới, sừng 
bò có bịt vàng chói lóa rựt rở, sắc phục của các quan 
thẻu rồng vẻ phụng, mang vàng đeo ngọc, cả thảy theo 
sau lưng vua mà cầm cày xốc hơi đất phi-öc lên ngudi 
ngúc tột trời xanh. 

Nhơn năm nay vua Đầu đồ-ra có day đem Thái-tử 
Siddartha (Si-dat-tha) dự 18, khi ấy Thái-tir mới được vài 
tuôi, có nhờ di là em bà Maya Tịnh-diệu săn sóc dưởng 
nuôi, bà di ấy tên là Mahaprajapati (Ma-ha-bà-ra-da-ba-ti). 

Khi đến nơi họ bèn đem cải-nôi Thái-tử dé dưới gốc cây 
cám-móc dáng nhờ bóng che yêm mát. 

Kế cuộc lé ran rộ, thiên ha lao xao, nén mấy bà mu 
chương tòa theo hầu Thái-tử muốn áp lại gần một bên má 
xem cho tường tận, bởi ấy mới bỏ Thái-tir nằm một mình 
dưới bóng cây cám-móc. 

But-Như-lai khi ấy thấy họ bó di coi lễ hết bèn ngồi dậy, 
hai chơn xếp bằng mà tư tưởng suy nghỉ một cách rất sốt 
sẵn. 

Một ngày một trưa bóng ác ngã về tây, trong đám các bà 
mu chương tòa ấy có một ba vùng sut nhớ lại Thái-tử, e 
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troi dà sê chác sao nang cùng doi vào nói, bèn chay tude 
lai cây Cám-tho chó dé Thài-tir nằm, khi dên noi thi bà 
mu ấy lấy làm sự lạ, sao bóng ác về tây mà bóng cây lại 
y như củ, không lay động, cu ở mot nơi ấy mà che mat 
cho Thái-tử. Thấy phép lạ như vậy bèn chay phi báo cho 
vua Dáu-dó-ra hay. Vua bèn vội vã đến gần nơi Thái-tử 
rồi, qui lay mà thốt rằng: « Ó con! hỏm nay là lần thứ 
hai, cha là Đấu-đồ ra vua xứ Ca-duy-la-việt và là cha của 
con, cui đầu dưới tro bui mà tung-hó sự vinh hiền của 
con. » 

Đây cũng là một điềm tiền định số mạng Thải-tử ngày sau 
sẽ được thành But. 


i 


ĐIỀM LÀNH UNG HIÉN 


Cac Hién-nhon chép su tích But-Nhu-lai khóng có thuát 
cho tron sự tích từ lúc Ngài Au-xung cho đến 15 tubi. 


Song đến khi Ngài dà nên 16 tubi thi vua Dáu-dó-ra mới 
ha linh truyền cát tại trong Hoàng-thành ba cai dài tùy theo 
ba mùa trong năm. Cai thứ nhirt có chín từng lâu, cái thứ 
nhi nắm từng, cai thứ ba ba từng, má ba cai họa lương điêu 
đống rất nguy nga đẹp đề, đồng nhau một cách. Vua lại 
day chọn trong hàng thượng-lưu bốn muôn cung-phi mỹÿ-nữ 
con lòng trinh nguyên hiện tươi tốt như ngọc ngà, tuyệt sắc 
to háng-nga giáng thé, don hay múa giỏi, đã biết chiu luy 
mà lại hết dạ nhiệc thành phục thi Thái-tử đêm ngày cho 
Ngài tiêu khién thì giờ. 

Thái-tir khi ấy rất sang cà như Ngọc-hoàng ở giữa thiên 
đình. Lúc nầy là lúc vua cha cưới vợ cho Phái-tữ. Vợ Ngài 
tên là Yasodhara (Ru-ra-đà-la). 

Ngày đêm Ngai cứ vui choi hi hạ, ở đài nay, sang cung 
kia, tùy mùa nóng mát. Boi thấy vậy nên hoang-than quốc- 
thích mới đến vua cha mà than rằng: « Bệ-hạ đã có ý muốn 
cho Thái-tử ngày sau sang cà, mà sao nay Bé-ha lại dé cho 
Ngai hàm-hí vó ich bó su hoc hành. » 


Vua Dáu-dó-ra nghe roi rat hiép y bèn doi con dén ma 
guo trách. Thai-tir Si-dat-Tha tàu rang: « Muón tàu phu- 
vương, van bực người phàm nhon tuc tử khong thấu tâm sự 
của con, song Phụ-vương hay triệu các cach-tri-gia thông 
thái hơn hết trong nước đến đây, thì con sé tró hết 18 ban 
cách trí và xao-ki ra cho ho rö: » 


das 


Khi nghe linh vua doi, các cach-tri-gia nhóm nhau té tựu 
trước sân cháu nghe Thái-tử dam luận, thi ai ai cũng lấy 
làm la rat khen ngoi vó cüng. 

Song có một ngày kia Tbái-tr muốn sang qua Hué-vién 
kia 6 ngoài thành mà ngoan cành, bén lén lang-xa cham 
tró rất khéo vô song, có thắng bốn ngựa tráng, đồ bác 
kiết bằng vàng, do theo đường có bóng che yêm mát, môi 
ngã đường đều có lính giàng hầu. Thình lình có một ông 
tiên hiện hình ra làm một ông già, đầu râu bạc phếu, đến 
đứng trên mặt Thái-tử. 

Vần Thái-tử tự ấu chí trưởng chẳng hề thấy người già 
cả, bèn kêu tén cháp-tién mà hỏi rằng: « người chi mà tóc 
trắng như bạc, mặc mày nhăn nhỏ như trái khô, thàn-thé 
còm cúi gần sát đất vậy, ha chấp tiên? » 

Tên cháp-tién thua: « Bam Điện hạ, người ấu là mot người 
thường như ta, hề tuôi cao tác lớn thì déu phái nlur váy cả. » 

Thái-tir nghe nói cà kinh, bén bào quày xe lai mà tró vé 
thành, đoạn nói rang: «néu con người la mà tt lau sau phải 
ra thế ấu, thi cuộc sống ở doi nay là mot đều dai hoa.» 

Khi vua Dáu-dó-ra nghe có diem ứng hiện nhw vậy thì 
lấy làm lo sợ bèn hạ lịnh dạy các quan phải đề phòng 
nghiêm nhặt và bày các cuộc chơi trong đền cho Thai-tir 
tiêu khiển mà quên lang cài diem ấy di, 

Tuy vậy mà số mạng đã tiền-dịnh rồi thì dầu vua Dáu- 
đồ-ra có làm cách chỉ cũng chẳng khỏi dược. Bụt-Pháp đẩ 
biéu-ló noi coi thán-ihánh rồi, boi ngày dã hau đến nen 
tiên-ông hiện xuống lấy hình người phàm mà ứng điềm như 
vậy, thi có một minh Thái-tứ thấy ma thôi, điềm nay ứng 
rồi đến điềm khác sẽ ứng cho đủ bốn diềm đã tiền định. 

Bởi vậy cách ít bữa sau ông tiên ấy hiện ra làm một 
người phung cùi minh đầy những máu mú, hinh dạng xấu 
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xa, rên la thé tham. Khi Thái-tử thấy vậy hoàng kinh chay 
vào nói cung ma trón. 

Cách vài ngày óng tién ay lai hién ra nira. SÓ là Thai- 
tir ngày kia dang di dao trong hué-vién mà tuóng gám, 
thoat nhién váp chon dung nhám mót cái thay ma bi thién 
thói chét da sinh thui hoát. Lan nay Thai-t so hài hon 
lúc trước bội phán 

Đó là ba điềm đã ứng hiện rồi, nén vua Dáu-dó-ra lấy 
làm buồn thảm rơi luy chira chan. 

Song But-Pháp bề gì cũng phải biéu-ló ró ràng. 

Ngày kia Thái-tử cùng dang di dao thi tiên-ông hiện hình 
tăng-đồ đi phô-khuyến, đến đứng trước mặt Ngài Thái-tử 
bèn hỏi: « Ai đó vay?» 

Khi Ngài hiều người ấy là kẻ tu hành lo đều phước đức, 
thì Ngài rất mừng ró vô hồi, trí hóa quang huy, trong lòng 
không sợ sệt gì nửa, bèn bước qua vườn hué ngoài thành mà 
ngoạn cảnh. chơi bời cả trọn ngày. Khi nhựt di tràm tây thi 
Ngài bèn xuống hồ nước trong xanh mà tấm, mặc y phục 
trang lệ mà về thành. Khi đang đi thì có ngàn ngàn người 
đờn ca xưởng hát mà táng tụng sự vinh-hiên Ngài, có một 
người đến báo cho Ngài hay rằng, vợ Ngài là nàng Ru-ra- 
dà-la tró sanh dáng Hoàng-nam thì Ngài bèn nói những lời 
sau nầy mà các kẻ tùy tùng không ai hiéu thấu: «Con ta mới 
sanh ra đâu là môt mối no đời them nữa, ta sẽ phải giức bó», 
khi Ngài đi gần đến cita thành thì có một bà cóng-chúa tên 
là Keissa Gautami thấy oai nghi của Ngài rất ró ràng liền 
tung hô rằng: « Ai mà có phước sanh con sang trong dường 
náy ! Nếu Ngài mà ghé mắt thương tưởng dèn người don ba 
nao thì người ấu sé hữu hạnh vó cùng. » 

Song Thái-t dà ró cuộc phù ba thé tục rất dối già, nên 
Ngài làm làng chẳng đáp tir. 


NHUT THU TUONG GAM 


Bốn điềm tién-truyén nay dà ứng nghiệm cho Thai-ttr Si- 
dat-tha hàn mặt rồi. 

Song vua cha là Báu-dó-ra cũng chưa chịu phục But-Pháp, 
bèn tính cách nầy thé kia làm sao cho Thái-tử khói nương 
cła But, dáng mà hưởng các việc danh vong thé. gian 
má thói. 

Khi Thái-tir vira vào phóng ma an nghi, ttre thi vua cha 
day các con mái vào dó mua hát mà tréu ngheo viéc nguyét 
hoa, hoa may Thái-tir có sóng tinh phüc dóng cháng. 

Số cung-phi my-nt là năm chuc nàng, minh hat xương 
mai, tóc dài da tráng, yéu diéu vó song, hoc hành tót chüng. 
Ca thay Ida thé, da tráng to ngà, có deo đủ thứ tran châu, 
hinh trạng mảnh mai to Nghé-thuong giáng-thé. Vú son, 
mat sáng, đủ lẻ dé xiéu lòng người. 

Mua hát ca xang, nga qua, tràn lai, nhiéu cách diéu dàng 
dau ai cố y cũng phải động tinh. 

Ca thay đồng cất tiếng một lược mà hát rằng : < Điện ha 
ôi ! Hãy xem tóc thơm chúng tôi, lắng tợ cánh ong huyền, 
hày xem răng chúng tôi chói bằng tuyết trắng, chẳng kém 
xa-cừ, hảy xem gương mặt chúng tôi sáng tợ ngôi sao tỉnh- 
tủ. Tưởng đi tướng đứng chúng tòi giống hinh chim nhan, 
hinh trạng chúng tôi mia mai con ong nghệ, núm vú 
chúng tôi nhọn như ngọn giáo, cách điệu chúng tôi chẳng 
khác than-xa. 

Xin Điện-hạ chó ché chi em tôi, hay nghe lời chúng tôi ca : 
rất hữu tình quyến luyến. Xin Điện-hạ đoái tưởng đến thản 


ghur- gi 
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bó-liéu nay thi chung tói sé tan tam mà làm cho Pién-ha 
toai chi, màng ky sở nguyện. 

Dién-ha 6i! Chim ca thi miéng chung tói gidng to hoa sen, 
ong hat thi long chung tói wóc mo tráng gió. 

Dién-ha con đang xuân thoi, tốt tươi như ngọc, con chúng 
tôi đây chẳng khác bién-ái trông Ngài. > 

Thải-tử ngồi trên long sàng mà dap lại rang: « O dàm- 
phụ, hãy dang ra cho xa khỏi mình ta, vì ta thấy tuy da thịt 
bây tốt tươi, chớ đầy những dòi tửa, con mắt bây sáng ngòi, 
chớ lòng bây ước mơ việc trải. » 

Song cung phi mỹ-nữ cứ tiêu thiều nhịp trói, đòn hat ca 
xang, dé mình đến gần Thái-tử mà cam dó, nhưng Thai-tir 

2 , re ` °. 
chang chút doái hoài. 

Thấy cuộc như thé thi Ngai bèn tưởng gam vé sự dối giả 
thế tình mà nghỉ như vầy : « Con người mà bị trầm luân 
nơi khô hải là bởi tại đâu mà ra, và phải làm cách nào đặng 
cho vược khỏi cải trüng gian nan náy ? » 

Duy cung-phi my-ni múa hät hen lâu dá món mệt rồi, ben 
nằm xuống gần chun long sàng của Thải-tử ôm nhau má 
ngủ. 

Khi ngủ vậy xem ra rất đẹp bội phần, đầu thần thánh 
thấy được cũng phải động lòng. Song khi Thái-tử liết xem 
lại càng sanh lòng ghê góm và buồn bà vô cùng. 

Lòng dạ Thái-tử như vậy thì đủ cho ta biết các món thất 
tinh đã chẳng dấy động lòng Ngài nói được. Ấy cũng là đến 
ngày cho Thái-tử bỏ đền đài nước Ca-duy-la-việt và từ bó 
các sự vui sướng phàm trần vô ích rồi 

Thái-tử bèn đứng dậy sẽ lén mở cửa các phòng mà hoi 
rằng : « Ai truc tai đây ? » Thì có người đáp lại rằng : « Dạ, 
tôi là Chandaka (Săn-đa-ca) thần-hạ của Ngài đang trực 
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tai dày.» Thái-tir bén day ráng: « Nguoi hày mau di bát con 
ngựa nào chay giỏi hon hết, tháng kiều khấu dắc lại day 
cho ta, và ngươi cũng phải sắm sữa mà theo ta, vì ngày 
giờ dà đến rồi. » 

Khi Chandaka vâng lịnh đi thắng ngựa thì Thái-tử bèn 
vào trong mà viếng vợ và con lần sau chót. Khi đi gần tới 
cửa phòng tấm lòng chạnh tuôi, nên Ngài dừng gót tại ngạch 
mà nói rằng : « Bó Cung-chủa Yasodhara ôi ! Vẫn nàng là 
như ngọc bau chói loa trong đền nay. Hoàng-nam Ruhula 
con ta ôi ! Ít lâu dày ta chẳng còn thấy mặt me con bày nữa. 
Vã khi ta từ biệt đây mà đi thì ta không đến mà lưu luyến 
với bây nữa, vì sợ binh rin mà đi không được. » 

Si-dat-tha nói vậy rồi liền bỏ đền mà ra chốn đại đình 
trước cung. I 
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Kantaka chay tude ra đường nham Hướng đông mi 


bế 1 di, có Chandaka chạy theo (Trương #7), 


`... 


THÁI-TỬ SÍ-DAT-THA BON BAO 


Khi duoc linh rói thi chàng Chandaka xuóng tàu ngua 
bát con ngua Kantaka mà tháng. 

Thiét là ngựa tốt vô song, bề dài 18 tám hắc, lông tráng 
như hoa huệ, sức mạnh vô cùng, nhảy ngan qua sông rạch 
như chơi. Con ngựa Kantaka nầy rất linh tanh, hiểu ý chữ 
nén hi hé rất vui, song bị các du thần bum mỏ lai, vi sợ các 
cung-phi my-nir và nội-giám hay. Khi Thai-ttr Si-dat-tha 
nhãy lén lưng con Kantaka rồi thì các thán-thánh bước lại 
mỡ hoát cira tam quang, con Kantaka chay tuốc ra đường 
nhắm hưởng đông mà đông rủi, có Chandaka chạy theo sau. 

Ta dà nói rằng từ But. Nhu-Lai giáng sanh đến nay đếm 
được 2536 năm, mà khi ngài di vào rừng tới nay thì có 2507 
năm, nghĩa là lúc ấy ngài được 29 tuói. 

Khi ngài ra khói cửa tam-quang rồi thì ngài nghe tiếng 
thinh không trong ban dem nói lớn như váy: + Thái-ti 
Si-dat-tha ôi, là Thái-tữ Si-dat-tha | Ngài đi đâu vậy? Hay 
trở về lập tức, vì chẳng khỏi bảy ngày đây thì ngài sẽ đặng 
làm vua cã trên hết các vua, giàu có mạnh mẽ hơn hết 
kháp cà hoàn-cáu. » 

Thái-tử bèn hỏi rằng: «Ngươi là ai, mà ở nơi chốn 
không-trung đang giữa tối tâm nói với ta như vậy ? 

— Tôi là thần Mara, tôi nói cho ngài hay trước đặng 
ngài đình bộ, vì ngày giờ hởi còn rộng, mà tôi biết sô mạng 
hồng phước của ngài. » 

— Thái-tữ đáp lại rang: Ta biết rằng nếu ta muốn thi ta 
sẻ dáng làm vua cà trên hết các vua trong khắp hoàn cầu, 
mà ta cũng rỏ thấu ngươi là Ác-thần, hay cám dó loài người: 
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Thói nguoi mau chóng lui chon vi các su sang trong 
ngươi bày ra mà cám đồ ta đó, chẳng hề làm cho ta xiéu 
long dàu. Hày di vé di, dé cho ta di thóng tbà tu y ta. » 

Nói như vậy rồi Thái-tử bó di tìm cán số tiền dinh, 
chẳng hề dây mát lại mà doai tưởng những sự sang trong 
trong hoàng-thành hoặc là nuối vợ con ngài hoi con an 
giất điệp trong cung. 

Khi ấy là ram thang tư, nhằm lúc ngôi sao Outharathan 
tró mặt. 

Đã hèn lâu Ngài cói ngựa cho chạy sài do theo đường 
đồng và đường rừng. Thinh lình con Kantaka chạy đến 
mé sóng lạ kia bèn ngừng chưn đứng lại đó. 

Thài-tử bèn hỏi Chandaka rằng. « Sông nầy tên là sóng 
chỉ ? » 

— Da, thua nó là sóng Anauma (A-nó-ma).» 

Sông ấy nay hôi còn tại xứ Béhar (Dé bot mà người Ân- 
Độ kêu là sóng Amanat. 

Khi nghe nói như vậy Thái-tử bèn nhảy xuống đất, coi 
hết áo quán và ngọc ngà châu bau trao cho Chandaka, day 
nó trở về Ca-duy-la-viét dáng tàu cho vua Cha hay tỏ ró các 
đều nó đã xem thay tường tàn. Song trước khi tớ thầy từ 
biệt nhau thì Thai-tt bảo Chandaka trao gwom báu lại cho 
Ngài, rồi Ngài nắm tóc mà thé phát; van từ đó về sau trọn 
đời Ngài tóc không mọc lại nữa. Cho nên các chơn-dung 
của Bụt Cùđàm đều họa hình Bụt đầu trọc. 

Trong khi ấy có tiên đam đến dâng cho Ngài áo ca-sa, 
giây-choàn (trường hat binh-bat và giày lung da. 

Thai-t mac dó y phuc tu tri vào rói thi dó dé là Chan- 
“daka thay vay liền qui gối xuống và lay và khóc dám dé, 
nước mát nhõ giọt theo hai bên gò má như nước ngán 
thủy vay. 


CHÓN HURUWELA (1) U NHÀN 


Trong rừng kế cận thành Rajagriha khi ấy có nhiều 
thay Dao- nhon an-tu hang ngày lo viéc trai-giói và hàm 
minh mà trao luyén dire hành cho tót dén chó lành. Tuy 
là có dai chi song di sai chẳng nhầm dàng chi-thién. 

Nhung vay Thái-tir Si-dat-tha cüng buon bó dén do tám 
sư học dao cho ro đường tội phước. Thái-tú di dä hen lâu 
moi toi cira thành Rajagriha là thành toa lac gán chón 
kinh-triệu, người Án-dó ngày nay đặt tên là Béhar (Bé hạt). 


, Ngài đã quyết lòng tám sw học đạo noi theo gương các 
An tu đạo-nhơn, nên Ngài vào thành Rajagriha đi từ nhà 
bá-tánh mà phó-khuyén kiếm ăn đổ bữa. Khi bá-tành bố 
thí đầy bình-bát rồi thì Ngài bèn ra khỏi thành mà đến 
chó gò cao ngồi gần dưới triền, day mặt về hướng đông 
dáng tập dọn đồ ăn mà độ nhut. Nhưng Thái-tử tự thuở 
nay không quen ăn đồ hen, nên rang hết sức mà ăn. Lần 
lần quen cũng là không khó chi. Vua xử ấy nghe việc như 
vậy, thì biết tháy đạo-nhơn nầy sau sẻ trở nên một dirng 
danh vọng. bèn di giá đến mà viếng thăm hỏi cho ró tôn 
tích, đoạn ban cho Ngài một cái đền mà ở, thì Thái-tử Si- 
đạt-tha nói rằng: « Quả thật tôi là dong kiém chỉ ngọc diệp, 
tiên-nhơn tôi từ xưa đến nay đông đão như các vì tinh-tü 
trên trời, ca thay đều nối nhau mà trị xứ Ca-duy-la-viét. 

Song tôi từ ngôi báu mà tu luyện dáng thành But mà thói.» 

Vua xir áy nghe vay lién qui gói xuóng lay Ngài mà xin 
ngài hé ngày nào dác dao rói sé dén giàng diéu-pháp 


(1) Trong trương chót cuốn thir nhứt chữ Huruwela mất hết một 
chữ a, ấn-công làm rot. 
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chon-kinh cho dân trong nước nho, Thái-tử hứa chang 
quên nhơn vật thành Rajagriha, đoạn từ giả vua mà di. 

Thái-tử bèn vào rừng đi viếng các án-tu dao-nhon mà 
hỏi hoc dáng lim dàng-cà, song các đạo-nhơn ấy nói năng 
không vừa lòng ngài, nên ngài bèn quyết chí vào chốn 
Huruwela (Hư-rư- hué-la) là chốn u-nhàn, thâm~sơn cùng 
cốc, đặng tưởng gầm về các sự vô ích thế-gian. Sảu năm 
trường trú ngu tại trong hang kia, chang hé xao làn viéc 
tưởng gầm sau xa thảm diệu. 

Song ngày kia có năm thầy an-tu nhơn dip đi phé-khuyén 
bèn gặp ngài. Vì trong lòng chắc ngài sau sẽ thành Bụt nên 
các Ong xin ở lại đó mà gội nhuận phước đức của ngài mà 
tu thân lập nên công quả. 

Đây là cũng đến kỳ đại-trai của Thäi-tir Si-dat-Tha rồi. 
Ngài đã trù nghĩ lâu nay rằng nếu mỗi ngày phải lo ăn 
uống mà duong xác thì biết bao thuở cho thành chánh qua, 
nên lần lần mỗi ngày ngài giém bớt vật thực cho đến doi 
môi ngày ăn có một hột com ma thôi. Song tuyệt cốc lâu 
ngày như vậy thì thân thé phải tiêu tụy, sức lực hao món, 
ngày kia ngài yếu quà món hơi phải chết giả, thì cà và 
bau trời chư thần chư thánh lên tiếng than oán rằng: Cu- 
dam đã giái-thi, án-tu Cu-dam dá giai-thi rồi, > 

Lần lần Thái-tữ Sỉ-đạt-tha lai tỉnh mà suy nghĩ rằng: sự 
tu thàn dáng mà chỉ ư chí thiện, chẳng phải trai lòng hàm 
xác mà đủ đâu, mà một phải tập tành trí hóa. Bởi ấy cho 
nên ngài không tuyệt cốc nữa, bèn mang bình-bát đến nhà 
bá tanh thập phuong mà xin ấn. 

Tu luyện như vậy thi cũng đà gần ngày xứng đáng thành 
Bụt 


Sau nam truong tru ngu tại trong nang kia, chang hề xaodan Việc twong g. m sâu xa hâm điệu (Trương 50); 
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NÀNG SUJATA (Sw-gia-ta) CUNG TRUONG LỄ 


Trong rirng Huruwela là chón u-nhan, khóng xa chi Hang- 
But (Bouddha-Gaya) là chó Thái-tir Si-dat-tha an tu, có 
người cự-phú tên là Thena ,Thé-na) ở, người ấy có một 
dira con gái tên là nang Sujata (Sư-gia-ta). 

Khi đúng tuôi phát-thân (cặp-kê) rồi, nàng Sư-gia-ta bèn 
đi đến nơi cây cấm-thọ vai cùng thó-thán như vay: « Néu 
tôi may được một người chóng vira y toi woe mo và khi có 
chồng rồi dé được con trai đầu lòng, thi mỗi näm lôi bố thi 
10 muôn đồng bac và sẽ cúng trượng lễ. » It lau nàng 
Su-gia-ta mang ky sở nguyện. | 

Nhon khi ày dà dén ngày rám Iháng Katson (tháng giéng) 
thi nàng Su-gia-ta sira soan dén huon nguyén. 

Nguyên khi dáng toại chí thi nàng này ben lựa một ngàn 
con bo cai, nhót trong vurón nho ngot cho án lá nho ay, lay 
stra mà nuói 500 con bó cai khác. Doan lay sira cúa 500 con 
bò nay mà nuôi hai trăm con bó cái tơ; tuyên như vậy xuống 
rốt lại còn tám con có sửa rất mỹ vị, thơm tho, trên đời 
không có vật chỉ ngon sánh kịp với sửa ấy. 

Khi đến ngày rằm tháng katson (thang giéng. nàng Su- 
gia-ta thức dậy sớm sữa soạn di cúng, bèn nặn vú tam con 
bò lấy sửa rất quí mà đồ vào trà đụng, dùng cày trằm- 
hương và bạch-đàng mà nấu. 

Trong con sửa sôi thì chư than chư thánh đến đem mat 
đồ vào trà, có một ông tiên càm long trắng mà che trên 
tra ấy, một ông khác thì thói lửa cháy loa, mùi thơm bay 
bát ngat. 
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Nàng Su-gia-ta thấy các sự lạ ấy thì biết chắc sẽ có ứng 
điềm ca-thé, bèn sai tỉ-tất là nàng Sounama (Xü-na- ma) 
đến góc cây cám-tho ma don dep sita soạn dáng dem của 
lé dén cüng. 

Nguyên trong đêm trước, Thái-tử Si-dat-tha trong con 
giất hòe, có nằm điềm ứng mộng lạ lùng, ngài lấy đó mà 
bàn thì dà ró là đến ky ngài dà dáng chánh-quà thành 
Bụt. Sáng ra Ngài bèn lấy giây da cột vào lưng vai mang 
binh-bat mà di phó khuyến, đi đến cây cám-tho ấy, bèn 
ngồi xuống dó mà nghi chon. Thi trong lúc đó ti-tat Xu- 
na-ma vừa đi đến, chợt thấy cà cây sáng lòa bèn lấy làm 
lạ sững sốt, mau mau chạy về nhà phi bảo cho nàng chủ 
nhà là Sư-gia-ta hay chuyện lạ ấy thì nàng Sư-gia-ta 
mới hiểu rằng điềm tốt gần ứng. Và lai nẵng đã biết rằng 
khi 4n-tu đạo-nhon nào mà gần thành But thì phải dùng 
bát bằng vàng mà án buóí com chót hết, nàng bèn sai gia- 
thần về đền lấy chén vàng rất qui đem đến đồ sữa thơm 
vào đó, düng vài trắng mà đậy chén vàng, đoạn mặc sắc 
phục nghiêm trang, mang ngọc, đeo vàng rực rở, lấy chén 
vàng đội lên trên đầu má đi đến cây cäm-tho. Khi đến nơi, 
nàng ấy bèn đề chén vàng đầy sữa xuống đất, qui gối 
trước mặt Thái-Tử Si-dat-tha mà dưng thau nước thom cho 
Ngai rita tay. Khi ấy nàng Su-gia-ta ngước mặt lên thì con | 
mắt nàng gặp con mắt Thái-tử bèn tức thi mop xuống mà 
thưa ráng:» Cui xin Bién-ha cho phép ké tôi to dâng vật 
thực đựng trong chén vàng nay. Xin Dién-ha hay vui long 
mà nhậm lay của lễ dâng nầy cũng như tôi hết lòng hân 
hoan vì thấy Ngài dà khán chịu » 

Thưa rồi bèn đứng dậy đi về đền trong lòng rất hớn hở. 

Thái-tr lấy chen vàng di thẳng xuống mé sông 
Naranjara, côi hết áo qnần xuống nước trong mà tam, 
đoạn lén bó mặc y phuc vào, ngồi day mặt qua hướng 
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dóng, lay vat thuc chia ra làm 49 phán mà án, rói quáng 
chén vàng xuóng sóng mà nói ráng: « Néu ngày nay là 
ngày ta phải thành But thi chén nầy phải ndi lén trên mặt 
nuóc mà chay nguoc lén dóng sóng. » | 

Quà nhién chén vàng chudi ra giita sóng, dén dó bèn nói 
lén trén mát nuóc mà chay nguoc lén dóng sóng, mau 
như ngựa sai. 

Bởi đó Ngài biết là thì giờ đã đến rồi. 


BUT-NHU-LAI 


Đó rồi Ngài bó sóng mà di theo đường có rai du thứ hué 
thom, là đường của chu thần chu thánh don sẵn đó cho 
Ngài. Ngài khoan thai thĩnh thoàn đi đến gốc cây Boddhi 
(Bö-đề). Khi di dọc đường Ngài có gặp một gã thanh-nién 
vào đồng cát có bó lại ôm về, Ngài bèn lấy tam nam có ấy 
đem theo. Khi đến dưởi gốc cây Bö-đề Ngài bèn lấy cỏ rải 
xuống đất làm chiếu tạm ngồi. Song kế gần đó thình lình 
đất nức ra, lò lên một cái Ngai bằng vàng, bề cao 14 hát, 
có cần ngọc kim-cang, và các thứ ngọc khác, cham tró rất 
khéo, tự cỗ cáp kim chưa ai hề thày cái khéo lạ ấy bào 
giờ. Thái-tử bèn day mặt qua hưởng đông mà niệm như 
vầy : nếu ta chẳng có số thành Bụt thì ta nguyện cho xương 
ta tiên tán ra tro mat, da thịt ta dinh vào gốc cây náy, 
mạch lạc ta khô khan và máu ta lạnh ngắt. 

Trong cơn Ngài đang niệm như vậy thì Ác-thần Mara là 
kẻ nghịch của Ngài áp đến mà cảm dó. Té tựu cả bầy cà 
lũ, phe dàng đông dáo chật trời đầy đất, có Mara là qui 
chúa đàng cởi voi Girimégala xom toi gần ngai Thai-ttr 
dang ngự. Chúng nó hét la inh ói, vang trời động đất, mỗi 
đứa có một ngàn cải tay cam khi-giải chóm chồm thấy mà 
ghé đứng sap hang dày như mây đỏ, iân lần lấn nhau tràn 
sân vào Ngai Thái-trr. 

Khi dao-binh ac-qui đến gần ngai Thai-tu thì những 
người ở gần đó cất tiếng ca-xang táng tụng Bụt Cù-đàm, 
chủ Thagia lấy kèn phaly mà thôi tiếng ngâng trọn bốn 
tháng mới dức, chủ Nagas ở đáy bién. chủ các từng Rupas 
dang cám long trắng ca thấy kinh hồn bó chạy mất, còn. 
một mình Thái-tử ngồi đó. 
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« Si-dat-tha, số mi chẳng được ngồi ngai nay, hãy mau mau tra ngồi lai cho ta!» (Trương 53). 
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Ngài bén dói dao binh ác-qui lai gán, ngài ngói chó nó 
mà chẳng chút nao nu, vì ngài có đủ mười đức, chắc thế 
thắng nỏ được. 


Qui chúa-đàng Mara bèn giao phuông, hô phong làm ra 
một trận gió rất to, thói ngã cả ngọn núi nhào lăng xuống 
hố, cây cối tiêu tan ra tro mạt, cả đất đều rúng động, mà 
cái giây đai tràng-hạt) của Thái-tử không hề lay động.. 
Qui chúa-đàng Mara lại hoán vỏ, làm một trận mưa dau 
cà thé gian ngap rao, mà đứng chi-ton chẳng hề bị một 
giot nào. 

Qui chüa-dàng lai làm mua dá, cut nào nhó hon hét 
cũng giết được ngàn dóng-tuóng, song khi té gán ngai But 
Cü-dàm, thi ben hóa ra hué thơm té xuống đất đầy như 
khàm lót đường. 

Các tro nóng bay theo luông gió trốt đều hóa ra bột 
thơm; trời đang tõi tam, vùn sang loa, làm cho Qui chúa- 
dàng sượng trân, hó-then vô cùng. 

Mara rất giận dữ bèn đến gần Thái-tử mà nat rằng: 
«Si-dat-tha, số mi chẳng được ngồi ngai nầy, hày mau mau 
trả ngôi lại cho ta. » 

Thái-tir trả lời rất êm ái như vầy: < Ngai nay thé nào 
thuộc về của ngươi được, vì ngươi không có mười đức và 
năm từ. Ngươi thường chẳng hề biết lam ân nghĩa với ai, 
không thấy lập công quà chút nào, ngươi cũng chả hé làm 
việc chi cho đáng dáng thành But. 

Nếu vậy mà còn dám deo đòi ngai nay, quà nhiên là gian- 
ac. Cho như ta, kiếp trước đã lập nhiều cóng-quà dang 
mặt thành Bụt, ta chẳng thèm phân-phô với loài người 
làm chi, một phân-phô với đất làm chứng cũng đủ. 

Ớ đất ôi! vậy chớ ta có lập đủ cóng-quà phước đức 
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T Y 2 - ` « Wi 
dàng mặt lanh sự vang hiên ngày nay chang? » 
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Khi Thải-tử nói bao nhiêu loi ấy, đất liền kinh động nó 
tiếng vang rán, đạo binh quí và qui chüa-dàng Mara kinh 
khủng chay vở tử tàn mà trốn mat. 

Lúc nầy mặt tròi gần chen lặng. 

Khi qui chúa dàng Mara chạy rồi thi Thái-tử lại suy nghi 
Tưởng gàm cho đến sáng mai thấn hết các việc quá khử vi 
lai, biết ró cách vật tri tri. 

Đoạn ngài nghi thám trong lòng rằng: « sự cực nhọc 
khô nảo thế gian hằng có luôn, vì sự sanh sản hằng có; 
sanh-sản hằng có là vì sự hoài-thai mà ra. Ngài bắt đó mà 
truy nguyên lên thì biết thâu đến lúc hồn độn hắc ám. Đó 
mới ró sự hón-dón hác-ám là nguồn mach sự cực nhọc khó 
nào của loài người là vi nó làm cho ta thương những đều 
chẳng dáng thương, tiếc những chuyện không nén tiếc, 
muốn những việc chẳng khá muốn, tin những deu không 
phải tin cà doi ta dé lo những việc vô ich, vô lối mà bỏ 
quên đều cân nhứt là phải biết cái nhơn-duyên số phận 
của con người ra thé nào. coi cuộc thế đúng theo giá nó 
mà thôi và phải lo cho cà đồng loai ta cùng ta đời nầy 
và đòi sau được hưởng phước tiêu diêu, an nhàn cỏi thọ. » 

Thái-tử lai trù-nghÏ kiếm cách tim thé mà trừ chửa cái 


hắc ám hón-dón ấy, Ngài bèn thấy tó ro rằng ta phải biết 
bốn đều dai-khai thiệt sự sau nầy, ấy là thuốc trừ hac-am 
hän. độn đó. 

1" — Phải biết các việc cực-nhọc khó-nào thế gian; 

2- — Phải biết căn do nó là sự mơ ước chẳng khi nhàm ; 


3» — Phải ráng trừ khử cho khỏi lòng ta cái sự mơ ước 
chẳng nhàm ấy ; 
jo — Tìm cách thế mà trừ khử nó cho tuyệt. 


Khi Thái-tử trù nghỉ bấy nhiều sự ấy rồi thì Ngài bèn xét 
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các việc qua khứ vi lai, Ngài lai xét trong 36 từng cóng- 
quà, ben thay ro But-Pháp cha Ngai sé di giáng, rat tham 
diéu có thé mà tháng duoc. Ngai thay ro dén hau nhut sé có 
ức ức triệu triệu loại tôn trọng Ngai, dà thấy ro các đều 
rồi từ ngày hồn độn sơ khai cho đến ngày tận thế thì 
ngài biết rằng ngài đã đúng bực cách vật trí trì và đã 
thành But rồi. 

Khi ay trói vira rang dóng, nim thu 103 doi, Eatzana, 
ram thang giéng (Katson) từ đó đến đây dà duoc 2500 
năm, khi ấy Thái-tử Si-dat-tha tác đúng 35,tupi. 
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